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ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC ỨNG DỤNG
Bài thi: THỰC HÀNH: Cấp độ A – Mã đề ………
Kỳ thi ngày: …/…./2015
Thời gian làm bài: 90 phút (Không sử dụng tài liệu)
Phần 1 : WINDOWS + WORD (10 điểm)
 WINDOWS: 3 điểm 
· [image: ]Tại ổ đĩa D:\ tạo cây thư mục bên với XXX - HO TEN- LOP (với XXX là mã số SV- HO TEN là tên SV - LOP là lớp SV đang học, không được gõ dấu tiếng Việt)
· Tạo tập tin TRALOI.TXT trong thư mục WINDOWS của cây thư mục vừa tạo, trả lời các câu hỏi sau: 
+  Một byte bằng bao nhiêu bit?
+  Máy quét (scanner) là thiết bị nhập hay xuất?
· Tìm và sao chép 2 tập tin có dung lượng nhỏ hơn 50 KB, có kiểu là *.dll vào thư mục Windows.
MS WORD: 7.0 điểm
Khởi động MS Word, định dạng khổ giấy A4, lề trên/ dưới/ trái/ phải = 2cm. Hoàn tất văn bản sau và lưu vào thư mục WORD lấy tên BAITHI_WORD.DOCXVẬN ĐỘNG  VÀ  SỨC KHỎE

[image: ]

T
ất cả sách báo về y khoa đều nói lên sự lợi ích của việc vận động, thể dục thể thao đối với sức khỏe của chúng ta.

Lợi ích của vận động
· Tốt cho tim mạch, tốt cho phổi.
· [image: ]Giảm đau lưng, ngừa được chứng loãng xương.
· Giảm mập và béo phì, giảm nguy cơ bị bệnh tiểu đường loại 2, giúp tinh thần bớt căng thẳng, giảm stressSức khỏe là tài sản quí giá nhất của con người

Vận động như thế nào 
· Khí công, yoga, aerobic, múa, khiêu vũ, dưỡng sinh, bơi lội, đạp xe, quần vợt, bóng bàn, v.v.
· Các công việc: làm vườn, cắt cỏ, quét dọn lau chùi nhà cửa, hút bụi, rửa chén….
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N0:84.8.222777
FAX TRANSMISSION FORM
Date:	15/10/14
Time:	16:30
Mr. Trần Minh Trọng
From:	189 Ký Con, Quận 1
	TP. Hồ Chí Minh
To:	Mr. Đặng Thái Sơn
	77 Mũi Né, Phan Thiết
Message:
· Sáng mai tôi sẽ ra sớm
· Anh đón tôi ở bến xe


































Phần 2:  EXCEL  (10 điểm)  
Khởi động MS Excel, hoàn tất bảng tính sau đây và lưu vào thư mục EXCEL với tên BAITHI_EXCEL.XLSX
Bảng 2: 
Mã nước
Tên nước
Giá theo phương tiện


1
2
US
USA
25000
12000
AU
Australia
12000
9000
SI
Singapore
10000
5500

Bảng 1:   CƯỚC PHÍ BƯU KIỆN
STT
Mã bưu kiện
Trọng lượng (gam)
1
01SIN
500
2
02AUE
300
3
01SIE
150
4
02USN
350
5
01USE
400
6
02AUN
250
7
01USE
350








Bảng 4: Thống kê doanh thu các hình thức gởi
Phương tiện
Bình thường
Nhanh
Máy bay
?
?
Tàu thủy
?
?



Bảng 3:
Mã phương tiện
01
02
Tên phương tiện
Máy bay
Tàu thủy







Yêu cầu bài làm
Câu 1 : Nhập dữ liệu, bao khung, định dạng giống mẫu. Lưu và đặt đúng tên file (1 điểm)
Câu 2 : a/ Thêm vào bảng 1: Cước phí bưu kiện, sau cột trọng lượng các cột: Nơi đến, phương tiện, hình thức, giá cước, thành tiền. (0.5 điểm)
	b/ Sắp xếp dữ liệu bảng 1 theo thứ tự tăng dần của cột mã bưu kiện, nếu trùng thì giảm dần theo trọng lượng. (0.5 điểm)
Câu 3 : Tại bảng 1, lập công thức điền cột nơi đến, dựa vào ký tự thứ 3 và 4 của Mã bưu kiện dò lấy dữ liệu tên nước ở bảng 2. (1 điểm)
Câu 4 : Tại bảng 1, lập công thức điền cột phương tiện, dựa vào 2 ký tự đầu của Mã bưu kiện dò lấy dữ liệu tên phương tiện ở bảng 3. (1 điểm)
Câu 5 : Lập công thức cột hình thức : Nếu ký tự cuối của Mã bưu kiện là ký tự E thì ghi là “nhanh”, ngược lại ghi “bình thường”. (1 điểm)
Câu 6 : Tại bảng 1, lập công thức điền cột giá cước, dựa theo mã nước (ký tự thứ 3 và 4 của Mã bưu kiện) và mã phương tiện (2 ký tự đầu của Mã bưu kiện) dò lấy giá cước ở bảng 2. (1.5 điểm)
Câu 7 : Lập công thức tính thành tiền = Trọng lượng * Giá cước. Tuy nhiên, nếu hình thức gởi là “nhanh” thì tăng thêm 10% thành tiền. (1 điểm)
Câu 8 : Lập công thức thống kê doanh thu các hình thức gởi ở bảng 4. (1 điểm)
Câu 9 : Vẽ biểu đồ (dạng Column) biểu diễn doanh thu các hình thức gởi tương ứng với từng loại phương tiện ở bảng 4. (0.5 điểm)
Câu 10 : Dùng Advance Filter, rút trích những bưu kiện có nơi đến là “USA” và “Australia” được gởi đi bằng phương tiện “máy bay”. (1 điểm)



(Hết)

Lưu ý: Câu nào sinh viên không làm được có thể nhập dữ liệu tạm thời để tính cho câu tiếp theo.
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